
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 100009 10D Hà Diệp Anh 23/12/2009 6.5 5.75 7.5 6.58
2 100017 10D Ngô Vân Anh 15/05/2009 6.25 6 8.25 6.83
3 100022 10D Nguyễn Mai Anh 25/04/2009 4.6 7 4.5 5.37
4 100039 10D Phạm Quỳnh Anh 07/05/2009 4.2 8 5.75 5.98
5 100045 10D Lê Ngọc Ánh 13/03/2009 7.75 6.75 6.75 7.08
6 100050 10D Bạch Quang Bảo 30/08/2009 5.85 7.5 9.25 7.53
7 100070 10D Nguyễn Thị Quỳnh Chi 10/02/2009 4.85 7.25 5 5.7
8 100086 10D Nguyễn Hồ Hải Đăng 01/08/2009 9.25 8 7.5 8.25
9 100096 10D Hoàng Diệu Dinh 26/01/2009 8 7.25 4.75 6.67

10 100124 10D Nguyễn Vương Thùy Dương 07/08/2009 8.5 7.5 5.5 7.17
11 100125 10D Phạm Thùy Dương 28/04/2009 4.6 7.5 7 6.37
12 100134 10D Nguyễn Hải Duy 11/07/2009 7.25 7.5 8 7.58
13 100140 10D Nguyễn Hương Giang 03/12/2009 8.25 6 6.75 7
14 100141 10D Nguyễn Thu Hà 06/11/2009 8.25 7.25 -1 7.75
15 100167 10D Ngô Thị Hồng 11/10/2009 7.1 8.25 6.5 7.28
16 100171 10D Lê Thị Thanh Huệ 05/12/2009 7.75 6 6.25 6.67
17 100183 10D Nguyễn Thị Thu Hường 04/10/2009 5.85 7.25 4.25 5.78
18 100231 10D Bùi Vũ Phương Linh 05/11/2009 6.5 8.25 5.75 6.83
19 100266 10D Phạm Thị Bảo Ly 19/12/2009 4.75 5.25 5 5
20 100270 10D Phạm Thanh Mai 29/07/2009 6.25 6.5 3.25 5.33
21 100293 10D Nguyễn Văn Nam 13/10/2009 5.6 6 5 5.53
22 100323 10D Nguyễn Phương Nhi 22/09/2009 7.5 6.5 6.5 6.83
23 100329 10D Dương Hồng Nhung 25/07/2009 5.7 8.25 5.5 6.48
24 100331 10D Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/01/2009 7.25 7 5 6.42
25 100332 10D Trần Hồng Nhung 30/12/2009 5.5 8.5 6 6.67
26 100346 10D Đoàn Thị Mai Phương 05/11/2009 5 7.75 5.75 6.17
27 100349 10D Nguyễn Khánh Phương 17/10/2009 7 7 4 6
28 100357 10D Nguyễn Chí Quân 19/07/2009 6.75 6.75 5.25 6.25
29 100358 10D Phạm Minh Quân 04/09/2009 6.25 4.75 6.25 5.75
30 100359 10D Phan Anh Quân 11/09/2009 7.5 6.5 5 6.33
31 100380 10D Nguyễn Văn Quang Tài 15/10/2009 5.35 5.5 6.5 5.78
32 100393 10D Nguyễn Thị Thảo 08/12/2009 7 7.75 3 5.92
33 100395 10D Trần Hương Thảo 01/06/2009 5.5 7 8.25 6.92
34 100398 10D Đỗ Thị Minh Thu 18/04/2009 6.75 6.5 5.25 6.17
35 100400 10D Phan Anh Thư 18/08/2009 6.85 7.75 6.25 6.95
36 100410 10D Nguyễn Thủy Tiên 26/06/2009 8.5 7 6.75 7.42
37 100424 10D Nguyễn Kiều Trang 28/05/2009 6.5 6.25 5.75 6.17
38 100425 10D Nguyễn Mai Trang 27/10/2009 5.75 7.25 6 6.33
39 100437 10D Tô Thị Phương Trang 12/03/2009 6 8 9 7.67
40 100438 10D Trần Minh Trang 21/01/2009 6.75 8.5 4.75 6.67
41 100464 10D Nguyễn Thị Ánh Tuyết 17/01/2009 7.75 6 5.5 6.42
42 100470 10D Đỗ Hoàng Việt 11/02/2009 7.75 6.75 6.25 6.92
43 100473 10D Nguyễn Quang Vinh 31/05/2009 6.35 8.25 3.5 6.03
44 100476 10D Nguyễn Như Anh Vũ 19/10/2009 6.25 6.25 2.75 5.08
45 100481 10D Nguyễn Khánh Vy 14/07/2009 7 7 5.5 6.5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
   TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI THEO LỚP

KỲ THI KHẢO SÁT HỌC CHUYÊN ĐỀ
NĂM HỌC 2024-2025


